
STT SBD CCCD Họ tên Mã tổ hợp Thứ tự NV Điểm trúng tuyển Thang điểm
1 53013222 082205002486 VÕ LÊ CHÍ BẢO A01 1 28,62 30
2 44003961 074205004467 PHAN TẤN TÀI A00 6 27,18 30
3 37005364 052205015164 LÊ QUỐC KIỆT A00 1 26,78 30
4 21006282 068205015465 TRẦN QUỐC AN A01 1 26,71 30
5 02062857 037205005006 NGUYỄN TIẾN ĐẠT A01 9 26,25 30
6 34003412 049203007672 NGUYỄN VĂN NGỌC A01 1 26,25 30
7 50001409 087205008703 TRƯƠNG TRỌNG NHÂN A01 1 26,17 30
8 54010367 091205004396 TRƯƠNG LỘC THIÊN A00 1 26,15 30
9 38007934 064305012427 TRẦN THỊ MỸ UYÊN A00 2 26,13 30
10 38006364 064205007293 NGUYỄN THẾ BIÊN A00 1 26,09 30
11 34008441 049205010008 ĐỖ TRỌNG TÂM A00 1 26,08 30
12 15015664 025205012248 NGUYỄN MẠNH THẢO A00 2 26,04 30
13 37006391 052205014662 LÊ CẢNH THỊNH A00 6 25,99 30
14 39001086 054205001174 ĐẶNG TUẤN DUY A00 2 25,99 30
15 39006567 054205008515 PHAN LÊ GIA HÀO A01 3 25,94 30
16 54007647 091205008189 LƯƠNG MINH TẤN A00 2 25,91 30
17 24000857 035205006432 TRẦN TRƯỜNG SƠN A01 3 25,8 30
18 43001735 075205015842 KIỀU MINH TRÍ A00 1 25,75 30
19 46005250 072205000767 TRẦN PHONG PHÚ A00 5 25,75 30
20 30008948 042205009621 HÀ HUY HẢI A00 1 25,71 30
21 53004113 082205008186 TRỊNH PHÚC THỊNH A01 5 25,7 30
22 54009810 091305002766 CAO THỊ BÍCH TRÂN A00 1 25,68 30
23 51009654 089205001575 NGUYỄN HOÀNG NAM A00 2 25,65 30
24 43009277 038205007840 LÊ BÁ SANG A00 3 25,61 30
25 17004116 022205002993 HOÀNG HÙNG MẠNH A01 5 25,6 30
26 38011387 052205011686 HUỲNH PHẠM THANH LỰC A01 2 25,59 30
27 56007888 083205008488 LÊ TRUNG HẬU A01 2 25,59 30
28 37005296 052205005295 LÊ QUỐC BẢO A00 1 25,52 30
29 53013049 082205000841 NGUYỄN VĂN QUÍ A00 5 25,52 30
30 33001318 046205006485 TRẦN HOÀNG NHẬT DUẬT A00 3 25,47 30
31 43005050 070205001674 NGUYỄN THANH HÒA A01 7 25,47 30
32 43001651 070205003157 VŨ VĂN THẮNG A00 1 25,46 30
33 53003860 082305013258 VÕ TRẦN THIÊN LAM A01 2 25,46 30
34 43001439 070205009743 CHÂU KIẾN LƯƠNG A01 2 25,45 30
35 52003329 077205000110 VŨ ĐỨC MINH HIẾU A01 1 25,41 30
36 52003674 077205004307 THÁI VIẾT QUÂN A00 1 25,41 30
37 60001947 094205015892 HUỲNH THÀNH LỢI A00 1 25,41 30
38 26016102 034205002401 NGUYỄN TUẤN LONG A01 1 25,38 30
39 02039052 037205002767 PHẠM MINH AN A01 1 25,35 30
40 34015450 049205008189 VÕ NHƯ HOÀNG TÙNG A01 2 25,32 30
41 29016172 040205002100 VŨ VĂN QUÂN A00 3 25,29 30
42 42009221 068205008431 PHẠM TRƯỜNG THỊNH A00 1 25,29 30
43 49001560 080205017060 ĐOÀN VĂN ĐẠT A00 1 25,29 30
44 02036340 089205000064 LÊ HOÀNG QUÂN A00 1 25,26 30
45 57008678 086205003321 LA NHẬT DUY D90 1 25,26 30
46 18013300 024205014192 THÂN ĐỨC BIÊN A00 2 25,23 30
47 32006267 045205008228 LÊ VĂN PHÁP A00 2 25,22 30
48 02003855 079205004795 TRẦN XUÂN BẢO A01 1 25,2 30
49 12002883 019205008415 TRẦN TUẤN ĐẠT A00 7 25,17 30
50 17014108 022205002794 LỀU THANH TÙNG A00 8 25,17 30
51 43001159 070205004520 PHẠM GIA BẢO A01 1 25,17 30
52 48023792 075205001481 NGUYỄN CHÍ THANH A01 17 25,17 30
53 30009254 042205003284 NGUYỄN DOÃN TÙNG A01 2 25,15 30
54 02035699 036205001504 TRỊNH VÕ TẤN PHÁT A01 1 25,12 30
55 48025392 075205005671 NGUYỄN TRÍ THÔNG A01 2 25,12 30
56 30014044 042205004744 VÕ XUÂN LỘC A00 2 25,1 30
57 48021566 075205011797 ĐẶNG VÕ HOÀNG QUÂN A01 1 25,1 30
58 44004349 077305005851 TRƯƠNG HỒ THIÊN MỸ NHI D90 4 25,09 30
59 48014789 075205019060 NGUYỄN ĐỨC MẠNH A01 6 25,07 30
60 02041013 079205004231 NGUYỄN THÁI ÂN A01 1 25,05 30
61 61005422 096205013134 ĐỖ HOÀNG TUẤN ANH A00 1 25,05 30
62 02021861 051205000357 MAI NGỌC HOÀNG DUY D90 5 25,03 30
63 41012380 056205007629 HỒ NHẬT NAM A01 1 25,02 30
64 37004009 052205014864 TRẦN QUỐC ĐỒNG A00 9 25,01 30
65 60002211 095205008510 NGUYỄN MINH TRIẾT A01 3 25,01 30

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN (ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU HVKTMM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH) 
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